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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 240.127.387.928 25.263.775.815USDTỔNG TRỊ GIÁ

 688.888.742 83.055.676USD 1 Hàng thủy sản

 471.279.351 58.335.264USD 2 Hàng rau quả

 353.103.153 61.403 42.395.196Tấn 3 Hạt điều  6.834

 1.972.308.332 445.162 138.493.537Tấn 4 Cà phê  20.427

 309.722.570 60.291 40.891.385Tấn 5 Hạt tiêu  6.416

 294.421.785 35.498.079USD 6 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 462.622.587 55.929.622USD 7 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 1.139.954.726 138.901.305USD 8 Hóa chất

 1.064.915.043 97.833.580USD 9 Sản phẩm hóa chất

 1.500.309.392 1.246.106 177.711.112Tấn 10 Chất dẻo nguyên liệu  158.319

 3.376.217.118 358.439.857USD 11 Sản phẩm từ chất dẻo

 64.495.428 36.295 7.539.382Tấn 12 Cao su  3.961

 738.223.782 75.901.882USD 13 Sản phẩm từ cao su

 2.380.077.648 253.138.282USD 14 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 363.447.957 28.105.609USD 15 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 6.117.438.758 701.414.887USD 16 Gỗ và sản phẩm gỗ

 5.608.055.317 644.014.078USD- Sản phẩm gỗ

 917.432.072 89.279.451USD 17 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 2.605.262.571 1.056.366 277.162.704Tấn 18 Xơ, sợi dệt các loại  117.506

 18.116.848.113 1.928.654.876USD 19 Hàng dệt, may

 637.624.079 61.506.240USD 20 Vải mành, vải kỹ thuật khác

 14.767.094.757 1.610.240.543USD 21 Giày dép các loại

 1.386.973.375 150.083.795USD 22 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 245.361.387 25.642.520USD 23 Sản phẩm gốm, sứ

 723.654.600 82.235.015USD 24 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 367.655.905 39.201.939USD 25 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 3.460.994.383 4.754.674 324.808.795Tấn 26 Sắt thép các loại  452.189

 2.242.952.817 218.515.072USD 27 Sản phẩm từ sắt thép

 2.719.916.832 248.359.915USD 28 Kim loại thường khác và sản phẩm



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 56.719.780.806 5.644.969.705USD 29 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 46.315.337.636 4.576.636.133USD 30 Điện thoại các loại và linh kiện

 3.202.405.662 373.805.705USD 31 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 37.850.076.530 4.488.607.889USD 32 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 2.660.941.820 283.112.764USD 33 Dây điện và dây cáp điện

 10.199.119.076 1.038.122.310USD 34 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 1.051.767.185 91.422.547USD- Tàu thuyền các loại

 7.312.336.316 785.699.089USD- Phụ tùng ô tô

 1.711.980.946 192.586.692USD 35 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

 11.978.548.189 1.316.659.097USD 36 Hàng hóa khác
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